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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 
Kính gửi: Quý đơn vị; 

 
Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây 

dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thiết bị điện và dụng cụ sữa chữa 

tại Bệnh viện Sản - Nhi. 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 
- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

- Phụ trách: Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369 
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 19/8/2024 đến trước 17 

giờ 00 phút ngày 29/8/2024. 

2. Nội dung yêu cầu báo giá: 

STT Tên hàng hoá ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Bảng lề nhôm kính (phải) Bộ 100  

2 Bảng lề nhôm kính (trái) Bộ 100  

3 Bộ khóa mở vòng/miệng Bộ 1  

4 Bộ mở lục giác Bộ 1  

5 
Bóng đèn LED 1,2m 20W Điện 
Quang hoặc tương đương 

Cái 150 
 

6 Búa 10 kg Cái 1  

7 Búa 5 kg Cái 1  

8 Búa đóng đinh Cái 1  

9 CB 20A Cái 30  

10 Chai xịt CR7 hoặc tương đương Chai 1  

11 Chì hàn Cuộn 1  

12 
Đầu răng ngoài ϕ21 Bình Minh 
hoặc tương đương 

Cái 50 
 

13 Dây điện đơn 2.5 Cadivi (màu xanh) 
Cuộn 

100 m 
4 
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14 
Dây điện đơn 2.5 Cadivi (màu 

trắng) 

Cuộn 

100 m 
3 

 

15 Dây điện đơn 2.5 Cadivi (màu đỏ) 
Cuộn 

100 m 
3 

 

16 
Dây điện đôi 1.5 Cadivi hoặc 

tương đương 

Cuộn 

100 m 
1 

 

17 Êke đỡ máy lạnh Bộ 20  

18 Kéo cắt ống nhựa 42mm Cái 1  

19 Kìm bấm Cái 1  

20 
Kìm cắt 8inch Licota hoặc tương 

đương 
Cái 1 

 

21 
Kìm điện 8inch Licota hoặc tương 

đương 
Cái 1 

 

22 Kìm mỏ quạ 12inch Cái 1  

23 
Kìm nhọn 8inch Licota hoặc tương 

đương 
Cái 1 

 

 

24 
Máng đèn đơn, bóng LED 1,2m 

20W Điện Quang hoặc tương 

đương 

 

Bộ 

 

50 

 

25 Mỏ hàn điện Cái 1  

26 Mỏ lết 12inch 300mm Cái 3  

27 Mũi khoang sắt 4,2 mm Cái 10  

28 Mũi khoang sắt 5,2 mm Cái 10  

29 
Mũi khoang tường hỏa tiễn 6mm 
hoặc thương đương 

Cái 10 
 

30 
Mũi khoang tường hỏa tiễn 8mm 
hoặc tương đương 

Cái 10 
 

31 Ống hút chì Cái 1  

32 Ống thoát nước máy lạnh Mét 50  

33 Thước kẹp Cái 1  

34 Tụ quạt 2.5uf 450VAC (loại tốt) Cái 100  

35 
Tua vít bake Licota 30cm hoặc 
tương đương 

Cái 1 
 

36 
Tua vít dẹp Licota 30cm hoặc 
tương đương 

Cái 1 
 

37 
Vít 3 ke 2 đầu, dài 2 đầu lớn, 2 
đầu trung, 2 đầu nhỏ 

Cái 1 
 



 

38 
Vít 3 ke 2 đầu, ngắn(khoảng 

80mm) 2 đầu lớn, 2 đầu trung, 2 

đầu nhỏ 

 

Cái 

 

1 
 

39 
Vít 3 ke 2 đầu, trung 2 đầu lớn, 2 

đầu trung, 2 đầu nhỏ 
Cái 1 

 

40 Vít thử điện (loại tốt) Cái 3  

41 
Ống đồng Phi 6, độ dày 0.7mm, có 

bọc ống gen cách nhiệt 
Mét 30 

 

42 
Ống đồng Phi 10, độ dày 0.7mm, có 

bọc ống gen cách nhiệt 
Mét 30 

 

3. Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 8 

năm 2024 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Xin chân thành cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, TTHCVCBMT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Minh Dũng 
 


